Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên Gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp công trình
1.2. Tên dự án: Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2
1.3. Địa điểm xây dựng: Xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An
1.4 Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III
1.5. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác dạy, học của giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2, góp phần đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Trường chuẩn Quốc gia.
1.6. Quy mô đầu tư và phương án thiết kế:
1.6.1. Quy mô đầu tư:
- Cải tạo nhà hiệu bộ 2 tầng (hạng mục số 14 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể).
- Cải tạo nhà hành chính 2 tầng + nhà học 3 tầng (hạng mục số 15, 16 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể)
- Cải tạo nhà học 3 tầng (hạng mục số 17 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể)
- Cải tạo nhà học 3 tầng (hạng mục số 19, 20 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể)
- Cải tạo nhà học 3 tầng (hạng mục số 23 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể)
- Cải tạo nhà học chức năng 2 tầng (hạng mục số 24 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể)
- Cải tạo hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ trợ cần thiết khác trong, ngoài nhà.
+ Cổng chính
+ Cổng phụ
+ Sân đường nội bộ
+ Cấp điện ngoài nhà
1.6.2. Giải pháp thiết kế:
a, Nhà hiệu bộ 2 tầng (hạng mục số 14 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo tạo lại phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mã kẽm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái ngói cũ và thay thế bằng máu lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Tháo dỡ toàn bộ xà gồ, cầu phong, li tô gỗ hiện trạng và thay thế bằng xà gò thép hình C (100x50x20x2)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thống
dây dẫn sét Ø10mm và đấu nổi với dây tiếp địa hiện trạng);
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Phá dỡ mái xiên, xây bổ sung tường sê nô mái sảnh tầng 1 (phía trước) bằng gạch VXM mác 75, trát VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Chống thấm mái sảnh tầng 1 (phía sau) trước khi lát lại bằng gạch đất sét nung (400x400)mm;
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Granite(800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Granite (160x800)mm;
+ Xây tường bổ sung trên bờ chắn bậc cấp hiện trạng bằng gạch VXM mác
75 và ốp, lát bằng đá Granite tự nhiên;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang hiện trạng và ốp, lát lại
bằng đá Granit tự nhiên;
+ Thay mới lan can cầu thang bắng Inox 304;
+ Phá dỡ lan can hành lang hiện trạng, sử dụng lại giằng bê tông cốt thép
(BTCT) và xây lại bằng gạch VXM mác 75 (phía trên có tay vịn Inox 304), trát VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Thay mới 01 cửa sổ phòng phó hiệu trưởng, vách kính cầu thang hiện trạng bằng cửa, vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm; thay mới 03 bộ hoa sắt của số S2* bằng thép hộp (16x16x1,4)mm, sơn tỉnh điện;
+ Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ hoa sắt cửa số hiện trạng (sử dụng lại) và son lại 3 nước;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà), ổ cắm, công tắc,... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trân;
+ Lắp đặt hệ thống Internet: Tủ trung tâm đặt tại tầng 1. Cáp mạng từ tủ trung tâm đến tủ đặt tại các tầng sử dụng cáp quang 4FO; cáp mạng từ tủ đặt tại 4 các tầng đến các ổ cắm mạng sử dụng cáp UTP CAT6E; cáp được luồn trong ống tròn cứng PVC D16, đi ngâm tường.
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Phá dỡ tường ngăn chia một số vị trí, xây bố sung tường ngăn chia một số vị trí bằng gạch VXM mác 75 cao đến trần;
+ Thay thế một số tường ngăn chia bằng vách Compact HPL chống ẩm, dày 12mm, phụ kiện bằng Inox 304;
+ Chống thấm sàn vệ sinh tầng 2 bằng tấm bitum dày 3mm;
+ Phá dỡ lớp gạch ốp tường, lớp vữa trát tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Ceramic (400x800)mm cao đến trần;
+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Ceramic chống trơn (400x400)mm;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Bố sung trần Composite tẩm thả kích thước (600x600)mm các phòng vệ
sinh tầng 1;
+ Bàn đỡ chậu rửa bằng đá Granit tự nhiên, khung đỡ bằng Inox 304;
+ Thay mới hệ thống cấp nước bằng ổng nhựa chịu áp lực PPR;
+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn, ổ cắm, công tắc, ... và
thiết bị (sử dụng lại bình nóng lạnh). Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần.
b, Nhà hành chính 2 tầng + nhà học 3 tầng (hạng mục số 15, 16 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ và thay thế bằng mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ xà gỗ thép hiện trạng (sử dụng lại) và sơn lại 3 nước; bố sung thêm xà gồ bằng thép hình C(100x50x20x2,0)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thổng dây dẫn sét Ø10mm và đầu nổi với dây tiếp địa hiện trạng).
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Granite(800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ổp lại  băng gạch Granite (160x800)mm;
+ Xây bổ sung bờ chắn bậc cấp hiện trạng bằng gạch VXM mác 75 và ốp,lát bằng đá Granit tự nhiên;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang hiện trạng và ốp, lát lại bằng đá Granit tự nhiên;
+ Thay mới lan can cầu thang bằng Inox 304;
+ Lan can hành lang: Thay mới hoa sắt hiện trạng và bổ sung tay vịn lan can bằng Inox 304;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách hiện trạng bằng cửa, vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới toàn bộ hoa sắtcủa sổ bằng théphộp (16x16x1,4)mm, sơn tĩnh điện;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà),ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ổng PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần;
+ Lắp đặt hệ thống Internet: Tů trung tâm đặt tại tầng 1. Cáp mạng từ tủ trung tâm đến tủ đặt tại các tầng sử dụng cáp quang 4FO; cáp mạng từ tủ đặt tại các tầng đến các ổ cắm mạng sử dụng cáp UTP CAT6E; cáp được luồn trong ống tròn cứng PVC D16, đi ngâm tường.
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Phá dỡ lớp gạch ốp tường, lớp vữa trát tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Ceramic (400x800)mm cao đến trần;
+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Ceramic chống trơn (400x400)mm;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa số hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Bàn đỡ chậu rửa bằng đá Granit tự nhiên, khung đỡ bằng Inox 304;
+ Thay mới hệ thống cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực PPR;
+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn, ổ cắm, công tắc,... và thiết bị (sử dụng lại bình nóng lạnh). Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần.
c, Nhà học 3 tầng (hạng mục số 17 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ và thay thế bằng mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ xà gồ thép hiện trạng (sử dụng lại) và sơn lại 3 nước; bổ sung thêm xà gồ bằng thép hình C(100x50x20x2,0)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thống dây dẫn sét Ø10mm và đấu nối với dây tiếp địa hiện trạng);
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền hiện trạng (trừ sân khâu phòng hội trường) và lát lại bằng gạch Granite (800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Granite (160x800)mm;
+ Xây tường bổ sung trên bờ chắn bậc cấp hiện trạng bằng gạch VXM mác75 và ôp, lát bằng đá Granit tự nhiên;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang hiện trạng và ốp, lát lại bằng đá Granit tự nhiên;
+ Thay mới lan can cầu thang bằng Inox 304;
+ Bổ sung tay vịn lan can hành lang bằng Inox 304;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, ô gió hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới ô thoáng xây gạch bánh ú thông gió tại cầu thang bộ bằng vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới toàn bộ hoa sắt cửa số bằng thép hộp (16x16x1,4)mm, sơn tĩnh điện;
+ Phá lớp vữa trát tường trong và ngoài nhà tại các vị trí bị hư hỏng (khu vệ sinh, chân tường,...) và trát lại bằng VXM mác 75, lăn sơn 3 nước;
+ Vệ sinh bề mặt tường, dầm, trần trong và ngoài nhà còn lại và sơn lại 2 nước;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà),ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ổng PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần;
+ Lắp đặt hệ thống Internet: Tủ trung tâm đặt tại tầng 1. Cáp mạng từ tủ trung tâm đến tủ đặt tại các tầng sử dụng cáp quang 4FO; cáp mạng từ tủ đặt tại các tầng đến các ổ cắm mạng sử dụng cáp UTP CAT6E; cáp được luồn trong ống tròn cứng PVC D16, đi ngầm tường;
- Cải tạo phòng hội trường (phần diện tích chưa cải tạo):
+ Óp tường bằng tấm nhựa cao đến trần;
+ Lắp đặt trần bằng tấm nhựa, khung xương bằng thép hộp mạ kẽm;
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Phá dỡ toàn bộ tường ngăn chia hiện trạng, xây mới tường ngăn chia bằng gạch VXM mác 75 cao đến trần kết hợp vách Compact HPL chống ẩm, dày 12mm, phụ kiện bằng Inox 304 để bố trí lại công năng sử dụng;
+ Chống thấm sàn vệ sinh tầng 2, 3 bằng tấm bitum dày 3mm;
+ Phá dỡ lớp gạch ốp tường, lớp vữa trát tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Ceramic (400x800)mm cao đến trần;
+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Ceramic chống trơn (400x400)mm;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Bàn đỡ chậu rửa bằng đá Granit tự nhiên, khung đỡ bằng Inox 304;
+ Thay mới hệ thống cấp nước bằng ống nhựa chịu áp lực PPR, thoát nước bằng ống nhựa PVC class2;
+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn, ổ cắm, công tắc,... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần.
d, Nhà học 3 tầng (hạng mục số 19, 20 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mạ kēm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái ngói cũ và thay thế bằng mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Tháo dỡ toàn bộ xà gồ, cầu phong, li tô gỗ hiện trạng và thay thế bằng xà gồ thép hình C(100x50x20x2,0)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thống dây dẫn sét Ø10mm và đấu nổi với dây tiếp địa hiện trạng);
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Granite (800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Granite (160x800)mm;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang hiện trạng và ốp, lát lại bằng đá Granit tự nhiên;
+ Thay mới lan can cầu thang bằng Inox 304;
+ Lan can hành lang: Phá dỡ con tiện VXM hiện trạng và xây bịt bằng gạch VXM mác 75, trát VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước; phía trên lan can bô sung tay vịn Inox 304;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa số, ô gió hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới ô thoáng xây gạch bánh ú thông gió tại cầu thang bộ bằng vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới toàn bộ hoa sắt cửa số bằng thép hộp (16x16x1,4)mm, sơn tĩnh điện;
+ Phá lớp vữa trất tường trong và ngoài nhà tại các vị trí bị hư hỏng (khu vệ sinh, chân tường,...) và trát lại bằng VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Vệ sinh bề mặt tường, dầm, trần trong và ngoài nhà còn lại và sơn lại 2 nước;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà), ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần;
+ Lắp đặt hệ thống Internet: Tủ trung tâm đặt tại tầng 1. Cáp mạng từ tủ trung tâm đến tủ đặt tại các tầng sử dụng cáp quang 4FO; cáp mạng từ tủ đặt tại các tầng đến các ổ cắm mạng sử dụng cáp UTP CAT6E; cáp được luồn trong ống tròn cứng PVC D16, đi ngầm tường;
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Phá dỡ lớp vữa trát tường hiện trạng khu vực hành lang và ốp lại bằng gạch Ceramic (400x800)mm cao đến trần;
+ Thay mới trần hiện trạng bằng trần Composite tấm thả kích thước (600x600)mm;
+ Thay mới hệ thống điện, gồm: Ô cắm, công tắc, ... và thiết bị.
e, Nhà học 3 tầng (hạng mục số 23 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ và thay thể bằng mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ xà gồ thép hiện trạng (sử dụng lại) và sơn lại 3 nước, bổ sung thêm xà gồ bằng thép hình C(100x50x20x2,0)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thống dây dẫn sét Ø10mm và đấu nối với dây tiếp địa hiện trạng);
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Chống thấm mái cầu thang số 2 trước khi lát lại bằng gạch đất sét nung (400x400)mm;
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nền hiện trạng và lát lại băng gạch Granite (800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Granite (160x800)mm;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp hiện trạng trục 1x(B-C) và ôp, lát lại bằng đá Granit tự nhiên;
- Lan can cầu thang:
+ Cầu thang số 1: Thay mới lan can cầu thang bằng Inox 304;
+ Cầu thang số 2:
* Lan can xiên: Bổ sung tay vịn lan can hành lang bằng Inox 304;
* Lan can ngang: Bổ sung giắng BTCT, tay vịn Inox 304 phía trên, trát VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Lan can hành lang: Phá dỡ hoa sắt hiện trạng và xây bịt bằng gạch VXM
mác 75 (có bố sung giăng BTCT, tay vịn Inox 304 phía trên), trát VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, ô gió, vách hiện trạng bằng cửa, vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới ô thoáng xây gạch bánh ú thông gió tại cầu thang bộ bằng vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới toàn bộ hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp (16x16x1,4)mm, sơn tĩỉnh điện;
+ Phá lớp gạch ốp trụ hành lang, sê nô và xây bổ sung trụ hành lang bằng gạch VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Phá lớp vữa trát tường tại các vị trí bị hư hỏng (khu vệ sinh, chân tường,...) và trát lại bằng VXM mác 75, bả, lăn sơn 3 nước;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà), ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần;
+ Lắp đặt hệ thống Internet: Tủ trung tâm đặt tại tầng 1. Cáp mạng từ tủ trung tâm đến tủ đặt tại các tầng sử dụng cáp quang 4FO; cáp mạng từ tủ đặt tại các tầng đến các ổ cắm mạng sử dụng cáp UTP CAT6E; cáp được luồn trong ống tròn cứng PVC D16, đi ngầm tường;
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Thay mới cửa đi khu vệ sinh tầng 1 bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới hệ thống điện, gồm: Ô cắm, công tắc, ... và thiết bị.
f, Nhà học chức năng 2 tầng (hạng mục số 24 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể):
- Cải tạo phần mái:
+ Xây bổ sung tường thu hồi mái một số vị trí bằng gạch VXM mác 75;
+ Lắp bổ sung một số vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm;
+ Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ và thay thê bằng mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 0,45mm;
+ Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ xà gô thép hiện trạng (sử dụng lại) và sơn lại 3 nước, bồ sung thêm xà gỗ bằng thép hình C(100х50x20x2,0)mm;
+ Tháo dỡ và thay mới hệ thống chống sét (kim thu sét Ø16mm; hệ thống dây dẫn sét Ø10mm và đấu nối với dây tiếp địa hiện trạng);
- Cải tạo phần hoàn thiện:
+ Phá dỡ và xây tường bằng gạch VXM mác 75 một số vị trí để phù hợp với nhu cầu sử dụng;
+ Phá dỡ toàn bộ gạch lát nến hiện trạng và lát lại bằng gạch Granite (800x800)mm; phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường hiện trạng và ôp lại băng gạch Granite (160x800)mm;
+ Phá dỡ toàn bộ mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang hiện trạng và ốp, lát lại bằng đá Granit tự nhiên;
+ Thay mới lan can cầu thang bằng Inox 304;
+ Lan can hành lang: Thay mới hoa sắt hiện trạng và bổ sung tay vịn lan can bằng Inox 304;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách hiện trạng bằng cửa, vách khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Thay mới toàn bộ hoa sắt cửa số bằng thép hộp (16x16x1,4)mm, sơn tĩnh điện;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn (có dây dẫn chờ điều hoà), ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần;
- Cải tạo các khu vệ sinh:
+ Bổ sung vách Compact HPL chống ẩm, dày 12mm, phụ kiện băng Inox 304;
+ Phá dỡ lớp gạch ốp tường, lớp vữa trát tường hiện trạng và ốp lại bằng gạch Ceramic (400x800)mm cao đến trần;
+ Phá dỡ gạch lát nền hiện trạng và lát lại bằng gạch Ceramic chống trơn (400x400)mm;
+ Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ hiện trạng bằng cửa khung nhôm, kính an toàn 2 lớp dày 6,38mm;
+ Bàn đỡ chậu rửa bằng đá Granit tự nhiên, khung đỡ bằng Inox 304;
+ Thay mới hệ thống cấp nước bằng ông nhựa chịu áp lực PPR, thoát nước bằng ống nhựa PVC class2;
+ Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh;
+ Thay mới toàn bộ hệ thống điện, gồm: Dây dẫn, ổ cắm, công tắc, ... và thiết bị. Dây điện được luồn trong ống PVC tròn cứng, đi ngầm tường, trần.
g, Cải tạo hạ tầng kỹ thuật và hạng mục phụ trợ cần thiết khác trong, ngoài nhà:
- Cổng chính: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ 2 cánh cổng lối phụ (sử dụng lại) và sơn tĩnh điện.
- Cổng phụ: 
+ Phá dỡ toàn bộ cống, hàng rào hiện trạng và xây lại;
+ Cổng phụ: Rộng thông thủy 4,8m, 4 cánh mở quay; kết cấu cánh cổng bằng thép hình liên kết hàn, sơn tĩnh điện. Trụ cổng xây gạch đất sét nung VXM mác 75, có lõi BTCT, bê tông cấp độ bền B15. Trụ cổng ốp gạch thẻ kết hợp trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước.
+ Hàng rào: Tổng chiều dài 13,47m. Móng trụ BTCT, bê tông cấp độ bền B15. Trụ xây gạch đất sét nung VXM mác 75, có lỡi BTCT, bê tông cấp độ bền B15, kích thước (440x330)mm, cao 2,2m. Tường rào xây gạch đất sét nung VXM mác 75, cao 2,0m. Trụ và chân hàng rào ốp gạch thẻ, tường rào trát VXM mác 75, lăn son 3 nước.
- Sân đường nội bộ: Nội dung cải tạo: Phá dỡ nền lát gạch lá nem, bồn hoa hiện trạng (diện tích và lát lại; 6 944 m2), sâu 15cm.
+ Diện tích sân đường nội bộ là 2.114,7m², các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống dưới gồm:
 Lớp gạch Terrazzo (500x500)mm;
 Lớp lót bằng VXM mác 75;
 Lớp bê tông xi măng (BTXM) cấp độ bền B15, dày 10cm;
 Lớp nilong lót nền;
 Nền hiện trạng đầm chặt K=0,9.
- Cấp điện ngoài nhà: Nguồn điện cấp cho tủ điện phân phối đặt tại nhà học 3 tầng (hạng mục số 20 trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể) lấy từ trạm biến áp của khu vực, cấp điện đến các hạng mục của dự án từ tủ điện phân phối; sử dụng hệ thống dây dẫn bằng cáp ngầm, cáp điện được luồn trong ông nhựa HDPE, chôn trong hào cáp.
1.7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm; nguồn thu sử dụng đất ngoài số vốn đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn: 19.500 triệu đồng.
2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian thực hiện gói thầu là 18 tháng (540 ngày) kể từ ngày khởi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành trong vòng 540 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của gói thầu, TKCS được duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
1. Quy định về kỹ thuật được nêu trong: Quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo.
2. Yêu cầu về bảo hành:
- Thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
A. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	Các vấn đề chung

	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

	TCVN 4087:2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	 TCVN 4091:1985
	Nghiệm thu các công trình xây dựng

	TCVN 5593:2012
	Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép

	 TCVN 5637:1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	 TCVN 5638:1991
	Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

	 TCVN 5640:1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

	TCVN 9262-1:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

	TCXD 65:1989
	Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

	TCXDVN 266:2002
	Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

	Bê tông cốt thép toàn khối

	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5718:1993
	Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

	TCVN 5724:1993
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

	TCVN 5641:2012
	Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu

	TCVN 8828:2011
	Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

	TCVN 9334:2012
	Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

	TCVN 9335:2012
	Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

	TCVN 9338:2012
	Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	TCVN 9341:2012
	Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu

	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

	TCVN 9345:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

	TCVN 9348:2012
	Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

	TCVN 9391:2012
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

	TCVN 9392:2012
	Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang

	TCXDVN 239:2006
	Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

	Kết cấu thép

	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu

	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

	Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

	TCVN 4085:1985
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCXDVN 336:2005
	Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp
thử

	TCVN 4459:1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

	Công tác hoàn thiện

	TCVN 4516:1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5674:1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

	TCVN 7505:2005
	Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

	TCVN 8264:2009
	Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

	TCVN 9377-3:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

	Hệ thống cấp thoát nưuóc

	TCVN 4519:1988
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình.
Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5576:1991
	Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật

	Hệ thống cấp điện, chiếu sáng

	TCVN 9206:2012
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công
cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 9207:2012
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công
cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 4756 :1989
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	An toàn thi công

	QCVN 18:2021/BXD
	An toàn trong thi công xây dựng

	QCVN
26:2010/BTNMT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

	TCVN 2292:1978
	Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn

	TCVN 3985:1999
	Âm học. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc



Các danh mục chủ yếu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác, nhà thầu phải có trách nhiệm cập nhật, nghiên cứu và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước mà đang được áp dụng trong thời điểm thi công.
B. CÁC YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong TKCS, chỉ dẫn kỹ thuật, các thuyết minh về thiết kế đã được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về thiết kế, thi công và nghiệm thu; 
1. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật: 
Các yêu cầu về kỹ thuật bao gồm: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu lập Quy trình, quy phạm để áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật/Hồ sơ thiết kế theo các văn bản của nhà nước ban hành về xây dựng cơ bản như luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Nhà thầu lập sơ đồ và thuyết minh, bản vẽ biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình cách bố trí lán trại thi công, kho bãi tập kết vật tư máy móc thiết bị theo điều kiện thực tế, quá trình triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công việc được kiểm tra giám sát chất lượng một cách chặt chẽ đảm bảo thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 
Các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công phải là hàng đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và Hồ sơ thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, đồng bộ đối với hệ thống đã được thiết kế. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công: 
Nhà thầu lập quy trình thực hiện việc thi công lắp đặt, quy trình bảo hành bảo trì cho các hạng mục công việc theo hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật/hồ sơ thiết kế đảm bảo việc thi công xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế tốt nhất công trình thi công xây dựng đạt chất lượng cả về kỹ mỹ thuật và hệ thống thiết bị vận hành đồng bộ an toàn, tiết kiệm. 
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Nhà thầu lập biện pháp thi công xây dựng cho công trình đảm bảo quá trình thi công đảm bảo về công tác về phòng, chống cháy, nổ an toàn cho người tham gia thi công và chất lượng công trình. Biện pháp về phòng, chống cháy, nổ tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước. 
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, giảm tiếng ồn: 
Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình, quá trình thi công vận chuyển vật liệu ra vào công trình, vật liệu thải để không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và khu vực dân cư lân cận. 
7. Yêu cầu về an toàn lao động: 
Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo về an toàn lao động trong suất quá trình triển khai thi công thực hiện dự án tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước. 
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
Nhà thầu lập biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm bảo công trình được thi công liên tục không bị gián đoạn đạt tiến độ thi công như đã đề ra. 
9.  Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (kiểm tra chất lượng sản phamr gọi tắt là KCS) có đủ điều kiện và trình độ chuyên môn bảo đảm KCS hoạt động có hiệu quả thiết thực. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác đo đạc, kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm các thủ tục như một thầu phụ.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
b. Một số tiêu chuẩn áp dụng: 
Công tác Thi công - Nghiệm thu: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho Công tác Thi công - Nghiệm thu cho tất cả các công tác thi công của gói thầu (theo các tiêu chuẩn hiện hành). Nhà thầu có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau đây để làm căn cứ nhưng phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công (các tiêu chuẩn tham khảo này có thể đã được bổ sung thay thế hoặc đã hết hiệu lực).
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
- TCVN hiện hành
Trong quá trình triển khai xây dựng Nhà thầu phải cập nhật và thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành khác của nhà nước còn hiệu lực có liên quan tới đối tượng nghiệm thu. 
Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế cô sở được phê duyệt đề xuất biện pháp thi công, vật tư, vật liệu phù hợp đáp ứng yêu cầu gói thầu.
c. Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại vật tư, thiết bị chính (chủ yếu) sử dụng cho gói thầu: 
Nhà thầu cung cấp: catalogue, hình ảnh minh họa, danh mục, sơ đồ, biểu đồ sử dụng, chỉ dẫn và tài liệu giới thiệu thông tin, kích thước minh họa, đặc tính bề ngoài và các đặc điểm khác của vật liệu, trang thiết bị, và các thành phẩm, cùng với các mẫu để xin phê duyệt hoặc lựa chọn thay đổi cho các nội dung sau:
	STT
	Tên vật tư, vật liệu, thiết bị dự kiến đưa vào công trình
	Tương đương tiêu chuẩn, các thông số kỹ thuật, mã hiệu sản phẩm hoặc nơi sản xuất (tham khảo)

	A
	Các vật liệu thi công phần thô dùng cho công trình

	1
	Xi măng
	- PCB30, PCB40 tương đương Nghi Sơn

	2
	Thép trong bê tông
	- Quy cách, mác và nhóm thép theo thiết kế được duyệt; Hòa phát hoặc tương đương

	3
	Đá
	Theo thiết kế được duyệt; Kích thước 1x2, 4x6,...
Nhà thầu đề xuất nơi sản xuất, cung cấp.

	4
	Gạch xây các loại
	Theo thiết kế được duyệt;
Gạch VXM mac 75; Gạch đất sét nung  KT 6,5x10,5x22;....

	5
	Cát
	- Cát vàng, cát mịn ML=1,5-2,0, ML>2,0 loại tiêu chuẩn: Nhà thầu đề xuất nơi sản xuất, cung cấp.

	6
	Thi công Chống thấm khu vệ sinh bằng màng bitum dày 3mm khò nhiệt
	Hãng sản xuất: Maxbond hoặc tương đương
Độ dày: 3mm
Cân nặng: 3.9kg (±0.1) kg/m2
Bao gồm công lắp đặt

	7
	Thép hộp mạ kẽm
	- Theo thiết kế được duyệt; Hoa sen hoặc tương đương

	8
	Gạch ốp vào tường
	Theo thiết kế được duyệt; Gạch Ceramic (400x800)mm: Prime hoặc tương đương

	9
	Gạch lát nền
	Theo thiết kế được duyệt; Gạch Granite 800x800: Trung Đô hoặc tương đương

	10
	Đá ốp bậc tam cấp, bậc cầu thang
	Theo thiết kế được duyệt; Đá granit tự nhiên

	11
	Gạch lát sân Terrazzo
	Theo thiết kế được duyệt;

	B
	Các vật liệu hoàn thiện

	1
	Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp 16x16x1.4mm, sơn tĩnh điện
	- Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp mạ kẽm 16x16x1.4mm hàn đối đầu
- Sơn tĩnh điện theo màu chỉ định. 
- Cấu tạo theo bản vẽ chi tiết
- Bao gồm công lắp đặt

	2
	Lan can cầu thang bằng inox 304
	- Chiều cao 90cm
- Tay vịn ống D76x1.5mm, thanh lan can bằng hộp 40x40x1.2mm, 20x40x1.2mm, 20x20x1.2mm. 
- Cấu tạo theo bản vẽ chi tiết:
- Bao gồm công lắp đặt.

	3
	Lan can inox 304 cao 60cm
	- Chiều cao 60cm
- Tay vịn ống D76x1.5mm, thanh lan can bằng hộp 40x40x1.2mm, 20x40x1.2mm, 
- Cấu tạo theo bản vẽ chi tiết
- Bao gồm công lắp đặt.

	4
	Tay vịn lan can hành lang bằng inox 304
	- Chiều cao 20-30cm
- Tay vịn ống D76x1.5mm, chân đỡ bằng ống D60x1.2mm, 
- Cấu tạo theo bản vẽ chi tiết:
- Bao gồm công lắp đặt.

	5
	Vách ngăn vệ sinh bằng tấm compact HLP dày 12mm
	- Vách ngăn vệ sinh sử dụng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox 304 đồng bộ. 
- Màu sắc theo chỉ định
- Bao gồm công lắp đặt.

	6
	Trần thả bằng tấm coposite 600x600mm
	- Trần thả bằng tấm composie 600x600x3mm
- Khung xương nhôm mạ màu Vĩnh Tường, treo bằng dây thép kẽm D4 
- Đã bao gồm nhân công lắp đặt

	7
	Trần giật cấp bằng tấm nhựa nano vân gỗ và nhựa lam sóng.
	- Trần giật cấp kết hợp tấm nhựa nano phẳng 400x9mm và tấm nhựa lam sóng 200x15mm
- Khung xương bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x1.2mm 
- Bao gồm phào, nẹp, phụ kiện và nhân công lắp đặt

	8
	Ôp tường bằng tấm nhựa nano phẳng 400x9mm vân gỗ, đã bao gồm phào nẹp
	- Ốp tường bằng tấm nhựa nano phẳng vân gỗ 400x9mm, sửa dụng keo dán và ghíp chuyên dụng
- Bao gồm phào, nẹp, phụ kiện và nhân công lắp đặt

	9
	Bàn chậu rửa mặt kích thước 900x600mm bằng đá granite tự nhiên đen kim sa, khung đỡ gắn tường bằng inox 304.
	- Bàn bằng đá granit tự nhiên đen kim sa, dán bằng keo dán đá
- Kích thước: D900xR600xC150
- Khung giá đỡ treo tường bằng inox 304
- Đã bao gồm công lắp đặt

	10
	Chậu xí bệt
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D673 x R364 x C630
Đặc điểm:  Đã bao gồm vòi xịt VG826

	11
	Chậu tiểu nam treo tường
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D310 x R280 x C575
Đặc điểm:  Phụ kiện tương thích VG841.1; VG854.1; VG842

	12
	Van xả tiểu nam
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kiểu dáng: Van nhấn tự ngát
Chất liệu: Đồng thau
Bề mặt: Xi mạ Ni+Cr sáng bóng

	13
	Chậu rửa mặt bán dương bàn đá
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D517 x R445 x C200

	14
	Chậu rửa mặt treo tường
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D567x R471 x C472
Đặc điểm:  Đã bao gồm chân chậu treo tường

	15
	Syphon chậu núm lật
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Chất liệu: inox, Đồng thau
Bề mặt: Xi mạ Ni+Cr sáng bóng
Kiểu xả: Lật

	16
	Vòi chậu nóng lạnh
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D56 x R160 x C208
Đặc điểm:  Vòi nóng lạnh

	17
	Vòi chậu 1 đường lạnh
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D145 x R43 x C97
Đặc điểm:  Vòi 1 đường lạnh

	18
	Sen tắm nóng lạnh 1 vòi 1 hương sen
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: D168x R212
Đặc điểm:  Sen tay

	19
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Chất liệu: inox không gỉ (SUS304)

	20
	Gương soi
	Hãng sản xuất: Viglacera hoặc tương đương
Kích thước: 500x700x5mm
Chất liệu: Gương tráng bạc

	21
	Tủ rack 6U
	Nhà sản xuất:TMC-Rack hoặc tương đương
Màu sắc: Màu đen sần,được sơn tĩnh điện
Kích thước: 320 x D55 xR40x C32 (cm)
Phụ kiện: 01 Quạt hút gió công suất 24W, Ổ cắm điện 3 chấu đa năng.
Tải trọng: 30kg
Chất liệu: Thép CT3 vỏ tủ 0.8mm, khung gắn thiết bị 1.5mm
Bảo hành: 12 tháng

	22
	Tủ rack 4U
	Nhà sản xuất:TMC-Rack hoặc tương đương
Màu sắc: Màu đen sần,được sơn tĩnh điện
Kích thước: 320 x D55 xR40x C23 (cm)
Phụ kiện: 01 Quạt hút gió công suất 24W, Ổ cắm điện 3 chấu đa năng.
Tải trọng:25kg
Chất liệu: Thép CT3 vỏ tủ 0.8mm, khung gắn thiết bị 1.5mm
Bảo hành: 12 tháng

	23
	Switch 16 PORT
	Nhà sản xuất:TP-LINK hoặc tương đương
– Switch 16 cổng Gigabit
– Cổng kết nối: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
Bảo hành: 12 tháng

	24
	Bộ phát WIFI
	Nhà sản xuất:ASUS hoặc tương đương
– Chuẩn Wi-Fi: 
Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Băng tần sóng:2.4GHz & 5GHz
Cổng kết nối: 1 cổng WAN Gigabit,4 cổng LAN Gigabit
Kết nối và điều khiển:Ứng dụng ASUS Router
Độ phủ sóng: 20 m
Số lượng user:50 user
Số Ăng ten:4 Ăng-ten gắn ngoài
Tốc độ mạng :1201 Mbps (5Ghz),574 Mbps (2.4GHz
Bảo hành: 12 tháng

	25
	Ổ cắm mạng RJ45
	Hãng sản xuất: Panasonic hoặc tương đương
Sản phẩm bao gồm: 
- Mặt Panasonic: WEV68010SW hoặc tương đương
-Đế âm: FPCA101
- Ổ cắm mạng Panasonic CAT6: WEV24886SW

	26
	Cáp mạng CAT 6E
	Hãng sản xuất: AMP
 hoặc tương đương - Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz.
- Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6.
- Dây dẫn bằng đồng dạng cứng – solid, đường kính lõi 23 AWG.
- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in.
- Vỏ bọc: 0.025in, PVC.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.

	27
	Cáp quang 4 lõi
	Hãng sản xuất: KOCENT hoặc tương đương
Mã sản phẩm: GYXTW - 4A1(OM2) hoặc tương đương
- Loại cáp: Ống lỏng - bọc giáp kim loại - OM2.
- Bước sóng: 750nm- 850nm
- Số sợi quang: 4 sợi
- Đường kính cáp : 7.0 mm
- Sợi gia cường: 2 sợi thép
- Vật liệu vỏ: Vỏ PVC màu đen

	28
	Sản xuất, lắp đặt cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm, sơn tĩnh điện
	Cánh cổng mở quay
- Gia công bằng thép hộp mạ kẽm, khung bao bằng hộp 40x80x2.0mm, song cửa bằng hộp20x40x1.4 ( theo bản vẽ chi tiết)
- Sơn tĩnh điện theo màu yêu cầu
- Phụ kiện bao gồm: Khóa, chốt, bản lề
- Bao gồm sản suất và lắp đặt
( Đơn giá tính theo diện tích phủ bì cách cổng)

	29
	Sơn tĩnh điện cánh cổng có sẵn
	Sơn tĩnh điện cánh cổng:
- Cánh cổng dạng song, sản xuất bằng thép hộp
- Bao gồm: Tháo dỡ, vệ sinh tẩy rỉ, sơn tĩnh điện theo màu yêu cầu và lắp đặt
( Đơn giá tính theo diện tích phủ bì cách cổng)

	30
	Các loại Aptomat
	Theo thiết kế được duyệt; sino hoặc tương đương

	31
	Đèn các loại
	Theo thiết kế được duyệt; sino hoặc tương đương

	32
	Ống luồn dây
	Theo thiết kế được duyệt; Tiền Phong hoặc tương đương

	33
	Dây điện
	Theo thiết kế được duyệt; Cadisun hoặc tương đương

	34
	Ống nhựa PVC
	Theo thiết kế được duyệt; Tiền Phong hoặc tương đương

	35
	Quạt treo tường, quạt trần,...
	Theo thiết kế được duyệt; Điện cơ 91 hoặc tương đương

	36
	Các vật tư khác
	Theo báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế được duyệt




IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



